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Mã SV Họ và tênSTT
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1 Đặng Quế  1.82  3.11  32017603322  2.57 BTAnh  98

2 Nguyễn Đức  2.40  2.37  32017602650  2.61 BTAnh  100

3 Nguyễn Thị Lan  1.50  2.57  42017603002  2.45 BTAnh  103

4 Dương Văn  1.20  2.40  32017602759  2.29 BTChiến  89

5 Hoàng Anh  3.03  2.96  42017602772  2.66 BTChiến  106

6 Nguyễn Đức  1.68  3.23  42017603213  2.72 BTCông  109

7 Hoàng Xuân  2.60  3.07  32017603031  2.44 BTDiệm Học kỳ 4 93

8 Nguyễn Xuân  2.67  2.97  42017603434  2.69 BTĐiệp  105

9 Đinh Văn  2.50  1.44  32017603388  2.26 BTĐức Học kỳ 2 79

10 Nguyễn Mạnh  1.00  1.44  22017603300  2.22 BTĐức Học kỳ 2 65

11 Lê Văn  2.58  2.94  42017602960  2.60 BTDũng  109

12 Nguyễn Tiến  1.05  2.15  22017602885  2.13 BTDũng Học kỳ 2 67

13 Nguyễn Bảo  2.56  2.82  42017603450  2.60 BTDuy  103

14 Nguyễn Hoàng  1.59  1.88  32017603422  1.91 YếuHải Học kỳ 2 76

15 Nguyễn Trung  2.71  2.31  32017602940  2.40 BTHiếu  100

16 Phạm Minh  3.24  3.20  32017603120  2.67 BTHiếu  98

17 Trần Tiến  0.72  3.10  32017603245  1.92 YếuHuynh Học kỳ 2 Học kỳ 5 78

18 Hoàng Quốc  1.73  1.59  32017602870  2.19 BTKhánh Học kỳ 3 68

19 Chu Tam Đăng  1.87  1.76  32017602852  1.98 YếuKhôi  93

20 Đặng Thanh  2.57  3.11  42017602927  2.67 BTLiêm  106

21 Nguyễn Thị Hiền  2.88  2.54  32017602691  2.50 BTLương  100

22 Đào Hùng  3.67  3.31  42017602786  3.12 BTMạnh  103

23 Lê Đình  3.23  2.63  32017602875  2.37 BTMạnh  100

24 Trương Quang  3.50  3.64  42017603021  3.36 BTNhật  119

25 Vũ Thị Yến  2.68  2.74  42017602974  2.57 BTOanh  106

26 Vũ Đức  3.78  3.79  42017602752  3.33 BTPhong  103

27 Bùi Thanh  2.88  2.04  32017602649  2.27 BTPhương  92

28 Trần Nhật  1.52  1.13  32017603290  2.09 BTQuân Học kỳ 2 76

29 Nguyễn Thị  3.33  3.09  42017602698  2.78 BTQuyên  106

30 Đỗ Mạnh  2.57  1.25  32017602910  2.60 BTQuyền  86

31 Nguyễn Hữu  2.19  2.81  32017603248  2.12 BTQuyết Học kỳ 2 Học kỳ 4 90

32 Nguyễn Duy  1.98  1.66  32017602735  2.02 BTSơn  97

33 Hoàng Viết  2.22  2.18  32017603401  2.18 BTSự  96

34 Trịnh Văn  0.93  1.20  22017603227  1.93 YếuSỹ Học kỳ 3 Học kỳ 5 63

35 Nguyễn Đức  1.80  2.47  32017602874  2.03 BTTài  89
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36 Trương Công  1.72  2.59  32017602886  2.51 BTTài  93

37 Nguyễn Công  2.86  2.67  42017603101  2.41 BTTâm  106

38 Nguyễn Sinh  2.44  2.30  32017603235  2.20 BTThái  95

39 Nguyễn Hữu  1.77  2.32  32017602762  1.99 YếuThắng Học kỳ 4 86

40 Nguyễn Thị  3.41  3.30  42017602902  3.13 BTThư  106

41 Lê Thị  3.08  2.83  42017603318  2.71 BTThúy  109

42 Nguyễn Anh  2.56  2.25  32017603279  2.56 BTTiến  100

43 Lê Thanh  2.83  3.05  42017603114  2.75 BTTùng  104

44 Nguyễn Quang  1.75  1.88  32017602737  2.11 BTTùng  88

45 Trịnh Xuân  1.21  1.70  32017602865  1.75 YếuTùng Học kỳ 2 91

46 Trần Viết  2.42  2.71  42017602914  2.47 BTTuyền  103

47 Vũ Xuân  3.17  2.96  42017603467  2.62 BTTuyển  103

Người lập danh sáchNgười duyệt

Hà Nội, ngày 23 tháng 9 năm 2020Số SV xếp hạng yếu:

Số SV xếp hạng bình thường:
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 41
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